
Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Công văn số 1351/STP-

PBGDPL ngày 31/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình - Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ 

thống truyền thanh cấp xã tháng 6/2022. Để tài liệu tuyên truyền đến được với 

người dân, Hội đồng PHPBGDPL huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức 

phổ biến, tuyên truyền đến các thôn, bản, tổ dân phố, cụ thể: 

Tài liệu phát thanh của tháng 6/2022 với các nội dung sau:  

- Một số quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; 

- Một số quy định của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; 

- Một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

- Một số nội dung của Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

 (Có tài liệu kèm theo) 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
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TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG 

LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

Kỳ 1 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 

2012 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2020 

1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính thì nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị 

xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục 

theo đúng quy định của pháp luật; 

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, 

khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật; 

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu 

quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; 

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do 

pháp luật quy định. 

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. 

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi 

phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. 

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính 

nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành 

chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng; 

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành 

chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện 

hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; 

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ 

chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

2. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

thì các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: 
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a) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi 

phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính 

về mọi vi phạm hành chính. 

Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân vi phạm hành 

chính thì bị xử lý như đối với công dân khác; trường hợp cần áp dụng hình thức phạt 

tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời 

hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý; 

b) Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do 

mình gây ra; 

c) Cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, 

vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang 

cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp 

luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

3. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 

và điểm a khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau: 

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau 

đây:  

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; 

quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, 

quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; hoạt động dầu khí 

và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, 

phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, 

nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý 

lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.  

Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định của pháp luật về quản lý thuế; 

b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều này được quy định như sau: 

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm 

chấm dứt hành vi vi phạm. 
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Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ 

thời điểm phát hiện hành vi vi phạm; 

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức do cơ 

quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm 

a và điểm b khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được 

tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. 

d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, 

tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành 

chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính 

Theo quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì 

không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây: 

1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết; 

2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng; 

3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ; 

4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng; 

5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm 

hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này. 
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Kỳ 2 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2019/NĐ-CP NGÀY 

11/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC 

HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC 

NHÀ NƯỚC 

1. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về cho mượn tài sản 

công 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài 

sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 

thì:  

1. Phạt tiền đối với hành vi cho mượn, sử dụng tài sản công không đúng quy 

định (cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài sản công không phân biệt có hợp đồng 

cho mượn hay không có hợp đồng cho mượn, không phân biệt thời hạn cho mượn) 

theo các mức phạt sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài sản 

có giá trị dưới 100.000.000 đồng; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài 

sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên; 

c) Từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài 

sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này còn bị áp dụng các 

biện pháp khắc phục hậu quả sau: 

a) Buộc hoàn trả lại tài sản cho mượn. Trường hợp tài sản đã bị thay đổi do 

hành vi vi phạm hành chính gây ra thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài 

sản; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả 

lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản 

ban đầu; 

b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với số tiền thuê tài sản 

trong thời gian cho mượn. Việc xác định số tiền thuê tài sản để làm căn cứ xử phạt 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này. 

2. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về trao đổi, tặng cho 

tài sản công không đúng quy định 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 thì: 



6 

 

 

 

1. Phạt tiền đối với hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định (dùng 

tài sản công của tổ chức để đổi lấy tài sản của tổ chức, cá nhân khác mà không được 

cơ quan, người có thẩm quyền cho phép) theo các mức phạt sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp tài sản dùng để 

trao đổi có giá trị dưới 100.000.000 đồng; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tài sản dùng để 

trao đổi có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên; 

c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp tài sản dùng để 

trao đổi là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tặng cho 

tài sản công không đúng quy định (sử dụng tài sản công để làm quà tặng vi phạm 

Quy chế tặng quà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành). 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả tài sản hoặc trả lại bằng tiền tương ứng với giá trị tài sản đã 

trao đổi, tặng cho đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. 

3. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về lấn chiếm trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 thì: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lấn 

chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Tổ chức, cá nhân đang sử dụng 

đất liền kề tự chuyển dịch mốc giới thửa đất để mở rộng diện tích đất hoặc xây dựng 

công trình lấn chiếm sang không gian phần diện tích đất thuộc khuôn viên trụ sở làm 

việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức, cá nhân tự ý 

sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị). 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này còn bị áp 

dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp và trả lại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bị lấn chiếm; 

b) Buộc phá dỡ công trình đã xây dựng trên phần diện tích lấn chiếm; 
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c) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với số tiền thuê tài sản 

trong thời gian lấn chiếm. Việc xác định số tiền thuê tài sản đế làm căn cứ xử phạt 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này. 

4. Hành vi chiếm đoạt tài sản công 

Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 thì: 

1. Phạt tiền đối với hành vi chiếm đoạt tài sản công mà chưa đến mức bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự (nắm giữ, sử dụng tài sản công mà không được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền cho phép) theo các mức phạt sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tài sản công có giá trị dưới 

100.000.000 đồng; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tài sản công có giá trị từ 

100.000.000 đồng trở lên; 

c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp chiếm đoạt trụ 

sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để 

thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi 

vi phạm hành chính gây ra để trả lại tổ chức; trường hợp không khôi phục lại được 

tình trạng ban đầu của tài sản thì phải bồi thường bằng tiền hoặc tài sản có công 

năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu; 

b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với tiền thuê tài sản 

trong thời gian chiếm đoạt. Việc xác định số tiền thuê tài sản để làm căn cứ xử phạt 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này. 

5. Hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 thì: 

1. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết khi không có quyết định phê duyệt Đề án của cơ quan, 

người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công 

tại thời điểm thực hiện hành vi theo các mức phạt sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản có 

giá trị dưới 100.000.000 đồng; 
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b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản 

có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên; 

c) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản 

là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. 

2. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về xác định giá trị tài sản vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo các mức phạt sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thành lập Hội đồng 

định giá, Hội đồng thẩm định giá tài sản không đúng thành phần; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê, liên doanh, liên kết không đúng trình tự theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê, liên doanh, liên kết sai mục đích so với đề án đã được cơ quan, người có 

thẩm quyền phê duyệt, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do 

Nhà nước giao theo các mức phạt sau: 

a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản có 

giá trị dưới 100.000.000 đồng; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản 

là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên; 

c) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản 

là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình 

trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá 

trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu; 

b) Buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy 

định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 
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Kỳ 3 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020  

1. Nguyên tắc bảo vệ môi trường 

Điều 4 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định:  

1. Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ 

chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. 

2. Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho 

phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoạt động bảo vệ môi trường phải gắn kết với 

phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực 

hiện các hoạt động phát triển. 

3. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng 

giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành. 

4. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công 

khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, 

quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh, chất thải, tăng cường tái sử dụng, 

tái chế chất thải để khai thác giá trị tài nguyên của chất thải. 

5. Bảo vệ môi trường phải phù hợp vái quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, 

lịch sử, cơ chế thị trường, trình độ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

6. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi 

từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây 

ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc phục, 

xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

7. Hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm không gây phương hại chủ quyền, 

an ninh và lợi ích quốc gia, gắn liền với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu. 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường 

Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định các hành vi bị nghiêm 

cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường như sau: 

1. Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không 

đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường ra môi trường. 

3. Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây 

nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do 

dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. 
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4. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí. 

5. Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6. Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi 

hình thức. 

7. Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá 

dỡ, tái chế. 

8. Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

9. Che giấu, hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch, thông tin, 

gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi 

trường. 

10. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh 

vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại 

vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

11. Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng 

ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên. 

13. Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động 

bảo vệ môi trường. 

14. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. 

3. Quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt 

Theo Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì quy định chung về bảo vệ 

môi trường nước mặt như sau: 

1. Chất lượng nước, trầm tích và môi trường thủy sinh của nguồn nước mặt 

phải được theo dõi, đánh giá; khả năng chịu tải của môi trường nước mặt phải được 

tính toán, xác định và công bố. 

2. Nguồn thải vào môi trường nước mặt phải được quản lý phù hợp với mục 

đích sử dụng và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. Không phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường 

cho dự án đầu tư mới có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt 
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không còn khả năng chịu tải theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ 

trường hợp chủ dự án đầu tư có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật 

môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có 

phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc 

trường hợp dự án đầu tư xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện chất lượng môi 

trường khu vực bị ô nhiễm. 

3. Bảo vệ môi trường nước sông phải trên cơ sở tiếp cận quản lý tổng hợp theo lưu 

vực, phải gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường thủy sinh, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nước, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước. 

4. Quy định chung về bảo vệ môi trường không khí 

Theo Điều 12 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì quy định chung về bảo 

vệ môi trường không khí như sau: 

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 

phát thải bụi, khí thải tác động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu 

và xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Chất lượng môi trường không khí phải được quan trắc, giám sát thường 

xuyên, liên tục và công bố theo quy định của pháp luật. 

3. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí phải được thông báo và cảnh báo 

kịp thời nhằm giảm thiểu tác động đến sức khỏe cộng đồng. 

4. Các nguồn phát thải bụi, khí thải phải được quan trắc, đánh giá và kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

5. Quy định chung về bảo vệ môi trường đất 

Theo Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì quy định chung về bảo 

vệ môi trường đất như sau: 

1. Quy hoạch, kế hoạch, dự án và hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác 

động đến môi trường đất, có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, 

bảo vệ môi trường đất. 

2. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có 

trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với 

khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra. 

3. Nhà nước xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất ở khu vực ô nhiễm môi 

trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm. 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc bảo vệ môi trường đất. 

6. Nội dung bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 
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Theo Điều 21 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 thì nội dung bảo vệ môi 

trường di sản thiên nhiên được quy định như sau: 

1. Điều tra, đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên. 

2. Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là một nội dung của Quy hoạch bảo 

vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

3. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm 

bảo vệ di sản thiên nhiên. Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham 

gia quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được hưởng quyền lợi từ chi trả 

dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều này. 
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Kỳ 4 

MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 411/QĐ-TTG NGÀY 

31/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ ĐẾN NĂM 2025,  

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

Phát triển kinh tế số và xã hội số toàn diện trong tất cả các ngành, lĩnh vực và 

tập trung phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng điểm. Trong đó:  

1. Nông nghiệp và nông thôn 

Phát triển kinh tế số và xã hội số theo hướng nông nghiệp số gắn liền với 

nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông thôn hiện đại, nông dân chuyên 

nghiệp, văn minh. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: 

a) Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và 

xã hội số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch từ sản xuất nông 

nghiệp sang kinh tế số nông nghiệp; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp 

công nghệ đầu tư phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển các nền 

tảng số phục vụ nhu cầu của người nông dân; phát triển các dịch vụ bảo hiểm mùa 

vụ, phòng ngừa rủi ro cho nông dân. 

b) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trong đó cơ 

quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đóng 

vai trò nòng cốt và người nông dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, 

mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; 

kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn, dự báo tình hình cho nông dân. 

c) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số kết nối người nông dân với 

chuyên gia nông nghiệp để thu thập, dán nhãn dữ liệu theo hình thức đóng góp của 

cộng đồng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phân tích, phát hiện sớm bệnh 

dịch cho cây trồng, vật nuôi để có phương án xử lý kịp thời. 

d) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản cho 

phép kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng của 

nông sản. 

đ) Xây dựng, cập nhật bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, tiêu chí quốc 

gia về xóa đói giảm nghèo, đặc biệt cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi có các 

tiêu chí về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tổ chức triển khai mô 

hình làng chuyển đổi số, xã chuyển đổi số, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là gắn kết 

phát triển thương mại điện tử với Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. 

e) Tổ chức triển khai phổ cập kỹ năng số cho người nông dân theo hướng 

tuyên truyền, phổ biến qua phương tiện truyền thông cơ sở; qua hệ thống hội nông 
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dân các cấp; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số 

trong quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp và tham gia vào phát triển kinh tế số, 

xã hội số; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho người nông dân thông 

qua các nền tảng số, đào tạo trực tuyến, liên tục phát triển kỹ năng và tri thức số cho 

người nông dân, ưu tiên nhóm kỹ năng về sử dụng, khai thác các sàn giao dịch điện 

tử, thanh toán điện tử, nhận biết, phòng ngừa lừa đảo trên mạng. 

g) Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về nông nghiệp số tại các cơ sở 

đào tạo đại học, sau đại học trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Y tế 

Phát triển kinh tế số và xã hội số theo hướng y tế số gắn kết thông suốt mạng 

lưới cơ sở khám, chữa bệnh từ trung ương tới cấp xã và với người dân. Các nhiệm 

vụ trọng tâm bao gồm: 

a) Rà soát, sửa đổi quy định, chính sách trong y tế để cơ sở khám, chữa bệnh 

có bộ phận chức năng và cung cấp dịch vụ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; sử dụng 

hồ sơ bệnh án điện tử; đơn thuốc điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt; hoàn 

thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ y tế số. 

b) Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và 

xã hội số trong lĩnh vực y tế, thúc đẩy, khuyến khích bệnh viện lớn đồng thời cũng 

là doanh nghiệp công nghệ số về y tế; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp 

công nghệ đầu tư vào y tế số; phổ cập dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tư vấn khám 

chữa bệnh từ xa. 

c) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ 

xa kết nối bệnh viện với bệnh viện, bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới, 

từ trung ương tới cơ sở, giúp giảm tải các cơ sở y tế, khám, chữa bệnh kịp thời, tiết 

kiệm thời gian và chi phí. 

d) Xây dựng và tổ chức triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử 

dụng hồ sơ bệnh án giấy, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt; triển khai nền 

tảng quản lý đơn thuốc điện tử quốc gia tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập và tư nhân trên cả nước; phát triển các nền tảng quản trị y tế thông minh 

dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia 

về y tế. 

đ) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng quản lý xét nghiệm thống nhất trên 

toàn quốc. Các kết quả xét nghiệm trong hồ sơ bệnh án điện tử được công nhận lẫn 

nhau giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. 

e) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng thống nhất trên 

toàn quốc. Triển khai nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở trên toàn quốc. Phát triển 
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nền tảng giám sát dịch bệnh để quản lý bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm 

trên toàn quốc. 

g) Xây dựng và tổ chức triển khai Nền tảng quản lý trạm y tế xã của tất cả các 

xã trên toàn quốc. 

h) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe cá nhân, mỗi người 

dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân để hình thành hệ thống chăm sóc y tế số 

hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị. Hồ sơ sức 

khỏe điện tử được cập nhật thường xuyên, lưu lại thông tin về tình trạng sức khỏe 

người dân trong suốt cuộc đời. 

i) Phát triển các nền tảng hỗ trợ tư vấn sức khỏe trực tuyến, kết nối người dân 

với bác sĩ tư vấn. 

k) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số kết nối các chuyên gia trong 

lĩnh vực y tế để thu thập, dán nhãn dữ liệu theo hình thức đóng góp của cộng đồng, 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ phân tích, chẩn đoán đề xuất liệu trình phù 

hợp. Phát triển nền tảng số về an toàn thực phẩm và nền tảng số quản lý môi trường 

y tế. 

l) Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về y tế số tại các cơ sở đào tạo đại 

học, sau đại học trong ngành y tế. 

3. Giáo dục và Đào tạo 

Phát triển kinh tế số và xã hội số theo hướng cơ sở giáo dục và đào tạo tiên 

phong triển khai áp dụng công nghệ số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân 

số và doanh nhân số cho tương lai. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: 

a) Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và 

xã hội số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thúc đẩy, khuyến khích cơ sở giáo dục 

và đào tạo lớn, các trường đại học lớn đồng thời cũng là doanh nghiệp công nghệ số 

về giáo dục và đào tạo; phát động và thu hút làn sóng doanh nghiệp công nghệ đầu 

tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo số. 

b) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng dạy, học trực tuyến, kết nối, phục 

vụ trực tuyến toàn trình cho công tác giảng dạy - học tập - thi cử cho học sinh, sinh 

viên, giáo viên, từ đó, hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số, bảo đảm chất 

lượng cho việc thi cử trực tuyến. 

c) Tìm kiếm và ứng dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp công nghệ 

giáo dục (Edtech) vào giảng dạy. Tạo cơ chế thí điểm các sản phẩm, dịch vụ mới đột 

phá, hỗ trợ đào tạo nhanh, hiệu quả. 

d) Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về giáo dục và đào tạo số tại các 

cơ sở đào tạo đại học, sau đại học trong ngành giáo dục và đào tạo. 
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4. Lao động, việc làm và an sinh xã hội 

Phát triển kinh tế số và xã hội số theo hướng đẩy nhanh tiến trình thực hiện 

giao dịch điện tử trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội; tạo lập và duy 

trì cơ sở dữ liệu đầy đủ, cập nhật kịp thời về người lao động và đối tượng chính sách 

trên phạm vi cả nước. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: 

a) Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hành động phát triển kinh tế số và 

xã hội số trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội; thúc đẩy, khuyến 

khích các hình thức giao dịch điện tử, chứng chỉ chứng nhận điện tử, chi trả an sinh 

xã hội trực tuyến hoặc trực tiếp tới đối tượng thụ hưởng, loại bỏ các khâu trung gian 

không cần thiết. 

b) Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và 

an sinh xã hội trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, tổ chức sử dụng lao 

động đóng vai trò nòng cốt và người lao động, người dân tham gia tích cực trong thu 

thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phân tích, dự báo, công 

bố thông tin thị trường lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Hình 

thành nền tảng hợp đồng lao động điện tử và thúc đẩy người lao động và tổ chức sử 

dụng lao động thực hiện ký kết hợp đồng lao động điện tử. Xây dựng và tổ chức 

triển khai sổ lao động điện tử cho người lao động. 

c) Tổ chức triển khai đào tạo chuyên ngành về chuyển đổi số tại các cơ sở đào 

tạo đại học, sau đại học trong ngành lao động, thương binh và xã hội. 
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